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Câu 119: Một hộp đựng 12 viên bi chỉ khác nhau về màu, trong đó có 5  viên bi xanh, 4  viên bi đỏ và 3  

viên bi vàng. Bạn Thủy lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 4  viên bi. Tính xác suất của các biến cố 

a) A : “ 4  viên bi lấy được cùng màu“ 

b) B : “ 4  viên bi lấy được có đủ cả 3  màu“ 

Câu 120: Kết quả ( ),b c  của việc gieo con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b  là số chấm 

xuất hiện ở lần gieo đầu, c  là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai, được thay vào phương trình 

bậc hai 
2

0x bx c+ + = . Tính xác suất để phương trình có nghiệm kép. 

Câu 121: Gọi S  là tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một phân biệt. Chọn ngẫu nhiên một số từ 

tập S . Tính xác suất để số được chọn là số chẵn nhỏ hơn 2023. 

Câu 122: Chọn ngẫu nhiên một gia đình có ba con và quan sát giới tính của ba người con này. Tính xác 

suất của biến cố E : “Con thứ hai là trai”; 

Câu 123: Từ tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số mà các chữ số đều khác 0. Lấy ngẫu nhiên một số. 

Tính xác suất để số lấy được chỉ có mặt ba chữ số khác nhau. 

Câu 124: Gọi S  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 8  chữ số. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác 

suất để lấy được số trong đó có ba chữ số 0 , không có hai chữ số 0  nào đứng cạnh nhau. 

Câu 125: Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6  tấm thẻ. Gọi P  là xác 

suất để tổng số ghi trên 6  tấm thẻ ấy là một số lẻ. Tính P . 

Câu 126: Gọi S  là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số 

1,2,3,4,5,6 . Chọn ngẫu nhiên một số từ S , tính xác suất để số được chọn là một số nhỏ hơn 

360 và chia hết cho 5 . 

Câu 127: Từ một nhóm học sinh của lớp 10A gồm 5 bạn học giỏi môn Toán, 4 bạn học giỏi môn Lý, 3 bạn 

học giỏi môn Hóa, 2 bạn học giỏi môn Văn. Đoàn trường chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để tham 

gia thi hành trình tri thức. Tính xác suất để chọn được 4 học sinh sao cho có ít nhất 1 bạn học 

giỏi Toán và ít nhất 1 bạn học giỏi Văn. 

Câu 128: Một hộp có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 viên bi. 

Tính xác suất để 4 viên bi được chọn có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng và phải có ít nhất 1 viên bi 

xanh. 

Câu 129: Trong một chiếc hộp có 50 viên bi được đánh số từ 1 đến 50. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi trong 

hộp. Tính xác suất để tổng số trên 3 viên bi được chọn là một số chia hết cho 3. 

Câu 130: Người ta dùng 18 cuốn sách bao gồm 7 cuốn sách toán, 6 cuốn sách lý, 5 cuốn sách hóa để làm 

phần thưởng cho 9 học sinh. Mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác loại. Tính xác suất để hai 

học sinh A và B nhận được phần thưởng giống nhau. 
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Câu 131: Cho  0,1,2,3,...,15X = . Chọn ngẫu nhiên 3  số trong tập hợp X . Tính xác suất để trong ba số 

được chọn không có hai số liên tiếp. 

Câu 132: Một nhóm học sinh gồm 10 em trong đó có 2 học sinh lớp 11A1, 3 học sinh lớp 12A2 và 5 học 

sinh lớp 12Al . Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để không 

có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau. 

Câu 133: Một nhóm gồm 10  học sinh trong đó có hai bạn A và B, đứng ngẫu nhiên thành một hàng. Tính 

xác suất để hai bạn A và B không đứng cạnh nhau. 

Câu 134: Đội thanh niên tình nguyện của một trường THPT gồm 15 HS, trong đó có 4 HS khối 12, 5 HS 

khối 11 và 6 HS khối 10. Chọn ngẫu nhiên 6 HS đi thực hiện nhiệm vụ. Tính xác suất để 6 HS 

được chọn có đủ 3 khối. 

Câu 135: Một chiếc hộp đựng 7  viên bi màu xanh, 6  viên bi màu đen, 5  viên bi màu đỏ, 4  viên bi màu 

trắng. Chọn ngẫu nhiên ra 4  viên bi, tính xác suất để lấy được ít nhất 2  viên bi cùng màu. 

Câu 136: Một hộp đựng chín quả cầu giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi phải lấy ít nhất bao nhiêu 

quả cầu để xác suất có ít nhất một quả ghi số chia hết cho 4 lớn hơn 
5

6
. 

Câu 137: Gọi S  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập 

hợp 1;2;3;4;5;6;7 . Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , tính xác suất để số đó không có hai chữ 

số liên tiếp nào cùng chẵn. 

Câu 138: Xếp ngẫu nhiên 11 chữ cái trong cụm từ “HOCSINHTHPT” thành một hàng ngang. Tính xác 

suất để có ít nhất 2  chữ H đứng cạnh nhau. 

Câu 139: Cho tập A  gồm 10  số nguyên dương từ 1 đến 10 . Lấy ngẫu nhiên 3  số từ tập A . Tính xác suất 

để 3  số được chọn không có 2  số nào là hai số nguyên liên tiếp. 

Câu 140: Có 6  viên bi gồm 2  bi xanh, 2  bi đỏ, 2  bi vàng. Tính xác suất để khi xếp 6 viên bi trên thành 

một hàng ngang thì có đúng một cặp bi cùng màu xếp cạnh nhau. 

A. 
1

3
. B. 

2

3
. C. 

2

5
. D. 

3

5
. 

Câu 141: Gọi S  là tập các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ tập  1;2;3;4;5E = . Chọn 

ngẫu nhiên một số từ tập S . Xác xuất để số được chọn là một số chẵn bằng 

A. 
2

.
5

 B. 
3

.
5

 C. 
1

2
 D. 

3
.

4
S =  

Câu 142: Ba bạn Chuyên, Quang, Trung mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn 

 1;17 . Xác suất để ba số viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng 

A. 
1079

4913
. B. 

23

68
. C. 

1637

4913
. D. 

1728

4913
. 

Câu 143: Một chữ cái được lấy ra ngẫu nhiêu từ các chữ cái của từ “ASSISTANT” và một chữ cái được 

lấy ngẫu nhiên từ các chữ cái của từ “STATISTICS”. Xác suất để lấy được hai chữ cái giống 

nhau là 

A. 
13

90
. B. 

1

45
. C. 

19

90
. D. 

1

10
. 

Câu 144: Một hộp có chứa 3  viên bi đỏ, 2  viên bi xanh và n  bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. 

Biết xác suất để trong 3  viên bi lấy được có đủ ba màu là 
9

28
. Xác suất để trong 3  viên bi lấy 

được có ít nhất một viên bi xanh bằng 
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A. 
5

14
. B. 

25

26
. C. 

9

14
. D. 

31

56
. 

Câu 145: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của sở Y tế Bắc Ninh có 9 người, trong đó có đúng 4 

bác sĩ. Chia ngẫu nhiên Ban đó thành 3 tổ, mỗi tổ 3 người để đi kiểm tra công tác phòng 

A. 
1
.

42
 B. 

1
.
7

 C. 
1
.

21
 D. 

1
.

14
 

Câu 146: Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có 5 tấm thẻ 

mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10. 

A. 
99

667
. B. 

48

105
. C. 

47

105
. D. 

98

667
. 

Câu 147: Cho một đa giác đều có 24 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O . Gọi S  là tập hợp các tam 

giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Chọn ngẫu nhiên một tam giác từ tập S , tính xác 

suất để chọn được tam giác cân nhưng không phải tam giác đều. 

A. 
3

11
 B. 

3

23
 C. 

30
.

253
 D. 

32

253
 

Câu 148: Một đa giác đều có 32  đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3  đỉnh từ 32  đỉnh của đa giác đó. Xác suất để 3  

đỉnh được chọn là 3  đỉnh của một tam giác vuông, không cân là 

A. 
125

7854
. B. 

14

155
. C. 

30

199
. D. 

6

199
. 

Câu 149: Trong một cuộc thi có 20  câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 

một phương án đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời đúng thì thí sinh được cộng 10  

điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ 5  điểm. Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng 

cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được 140  điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và 

mỗi câu hỏi chỉ chọn được duy nhất một phương án trả lời. 

A. 51,8.10− . B. 73,6.10− . C. 
61,1.10− . D. 62,5.10− . 

Câu 150: Trong hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 11− của một trường THPT, ban 

giám khảo hội diễn đã chọn ra được 9 tiết mục đoạt giải chia đều cho ba khối 10, 11 và 12. Trong 

đó mỗi khối đều có 3 tiết mục: múa, kịch, hát. Nhà trường chọn ngẫu nhiên 3 tiết mục để biểu 

diễn trong lễ tọa đàm 20 – 11 của nhà trường. Tính xác suất để ba tiết mục được chọn có đủ ba 

khối và có đủ ba nội dung? 

A. 
1

14
. B. 

1

84
. C. 

1

28
. D. 

9

56
. 

Câu 151: Tại môn bóng đá nam SEA games 31 tổ chức tại Việt Nam có 10 đội bóng tham dự trong đó có 

2 đội tuyển hạt giống là Việt Nam và Thái Lan. Ở vòng bảng, ban tổ chức chia ngẫu nhiên 10 đội 

tuyển thành 2 bảng, bảng A và bảng B, mỗi bảng có 5  đội. Xác suất để đội tuyển Việt Nam và 

đội tuyển Thái Lan nằm cùng một bảng đấu là 

A. 
3

9
. B. 

1

9
. C. 

2

9
. D. 

4

9
. 

Câu 152: Trong quá trình ra đề kiểm tra thương xuyên, giáo viên có một bộ câu hỏi, trong đó có 3  câu 

hình học, còn lại là các câu đại số. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 10  câu hỏi trong bộ câu hỏi trên 

để làm đề kiểm tra thường xuyên. Biết xác suất để trong 10  câu được chọn có3  câu hình học 

bằng 6  lần xác suất để trong 10  câu được chọn đều là câu đại số. Xác suất để trong 10  câu được 
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chọn trong bộ câu hỏi trên có nhiều nhất 2  câu hình học bằng: 

A. 
11

.
14

 B. 
3

.
14

 C. 
29

.
34

 D. 
5

.
34

 

Câu 153: Chọn ngẫu nhiên 3  đỉnh của một đa giác đều 20  đỉnh. Tính xác suất để 3  đỉnh được chọn là 3  

đỉnh của một tam giác tù. 

A. 
3

.
95

  B. 
15

.
19

 C. 
12

.
19

 D. 
3

.
76

 

Câu 154: Từ một hộp chứa 13 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ, 6 quả màu xanh và 3 quả màu vàng. Lấy ngẫu 

nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả có màu khác nhau bằng 

A. 
33

143
. B. 

1

22
. C. 

25

286
. D. 

40

143
. 

Câu 155: Cho hai hộp đựng bi, đựng  loại bi là bi trắng và bi đen, tổng số bi trong hộp là  bi và hộp 

thứ nhất đựng ít bi hơn hộp thứ hai. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp  bi. Cho biết xác suất để lấy 

được  bi đen là , tính xác suất để lấy được  bi trắng? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 156: Vì yêu toán đổi ngẫu nhiên vị trí các chữ cái này để tạo ra mật khẩu. Tính xác suất để mật khẩu 

đó là một dãy chữ cái mà các chữ cái nếu xuất hiện 1 lần thì không đứng cạnh nhau, đồng thời 

các chữ T, N giống nhau thì đứng cạnh nhau. 

A. 
1

264
. B. 

1

1584
. C. 

1

54
. D. 

1

66
. 

Câu 157: Cho tập hợp  1;2;3;...;18A = . Chọn ngẫu nhiên 5  số từ A , xác suất để chọn được 5  số sao cho 

hiệu của 2  số bất kỳ trong 5  số đó có giá trị tuyệt đối không nhỏ hơn 2  bằng 

A. 
5

15

5

18

C

C
. B. 

5

14

5

18

C

C
. C. 

5

16

5

18

C

C
. D. 

5

17

5

18

C

C
. 

Câu 158: Có 3 quyển sách Văn học khác nhau, 4 quyển sách Toán học khác nhau và 7 quyển sách Tiếng 

anh khác nhau được xếp lên một kệ ngang. Tính xác suất để hai cuốn sách cùng môn không ở 

cạnh nhau. 

A. 
5

8008
. B. 

19

12012
. C. 

19

1202
. D. 

19

1012
. 

Câu 159: Một nhóm 10  học sinh gồm 6  nam trong đó có Quang và 4  nữ trong đó có Huyền được xếp 

ngẫu nhiên vào 10  ghế trên một hàng ngang để dự lễ sơ kết năm học. Xác suất để xếp được giữa 

2  bạn nữ gần nhau có đúng 2  bạn nam, đồng thời Quang không ngồi cạnh Huyền là 

A. 
109

30240
. B. 

1

280
. C. 

1

5040
. D. 

109

60480
. 

Câu 160: Một lớp học có 30 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán 

sự lớp gồm có 3 học sinh. Tính xác suất để ban cán sự lớp có cả nam và nữ. 

A. 
435

988
. B. 

135

988
. C. 

285

494
. D. 

5750

9880
. 

Câu 161: Một chiếc tàu lửa dừng tại một sân ga có 3  toa nhận khách, có 4  hành khách lên 3  toa một cách 

ngẫu nhiên. Tính xác suất sao cho mỗi toa đều nhận ít nhất một khách vừa lên tàu. 

2 20

1

2
55

84
2

1

28

15

84

11

84

3

28
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A. 
8

9
. B. 

4

9
. C. 

8

27
. D. 

1

3
. 

Câu 162: Một chiếc hộp có 25  tấm thẻ được đánh số từ 1  đến 25 . Rút ngẫu nhiên 8  tấm thẻ. Tính xác 

suất để trong 8  tấm thẻ được chọn có số tấm thẻ mang số lẻ nhiều hơn số tấm thẻ chẵn và trong 

đó có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 6 . 

A. 0,38 . B. 0,19 . C. 0,26 . D. 0,42 . 

Câu 163: Trong bộ môn Toán, thầy giáo có 40  câu hỏi khác nhau gồm 5  câu hỏi khó, 15  câu hỏi trung 

bình, 20  câu hỏi dễ. Một ngân hàng đề thi mỗi đề thi có 7  câu hỏi đựơc chọn từ 40  câu hỏi 

đó.Tính xác suất để chọn được đề thi từ ngân hàng đề nói trên nhất thiết phải có đủ 3  loại câu 

hỏi và số câu hỏi dễ không ít hơn 4 . 

A. 
3

5
. B. 

915

3848
. C. 

4

5
. D. 

1

5
. 

Câu 164: Cho đa giác đều có 15  đỉnh, gọi M  là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác 

đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập M . Xác suất để chọn được một tam giác cân 

nhưng không phải tam giác đều bằng 

A. 
3

.
11

 B. 
20

.
91

 C. 
18

91
. D. 

3
.

13
 

Câu 165: Có hai hộp A  và B , hộp A  chứa 6  viên bi trắng và 4  viên bi đen. Hộp B  chứa 7  viên bi trắng 

và 3  viên bi đen. Người ta lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp A  bỏ vào hộp B  rồi sau đó từ hộp 

B  lấy ngẫu nhiên ra hai viên bi. Tính xác suất để hai viên bi lấy được từ hộp B  là hai viên bi 

trắng. 

A. 
59

65
. B. 

21

55
. C. 

49

55
. D. 

126

275
. 

Câu 166: Trong buổi sinh hoạt nhóm của lớp, tổ một có 12 học sinh gồm 4 học sinh nữ trong đó có Dung 

và 8 học sinh nam trong đó có Hải. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 học sinh và phải có 

ít nhất 1 học sinh nữ. Tính xác suất để Dung và Hải thuộc cùng một nhóm. 

A. 
5

16
. B. 

11

16
. C. 

3

16
. D. 

7

16
. 

Câu 167: Một hộp đựng 12  tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 12 . Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác 

suất “có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 5” phải lớn hơn 
5

11
. 

A. 4.  B. 5.  C. 3.  D. 6.  

Câu 168: Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm A . Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. 

Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác 

đã cho. 

A. 
2

5
. B. 

31

55
. C. 

28

55
. D. 

52

55
. 

Câu 169: Cho một bảng gồm 9  ô vuông đơn vị như hình bên. Một em bé cầm 4  hạt đậu đặt ngẫu nhiên 

vào 4  ô vuông đơn vị trong bảng. Xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có hạt 

đậu bằng 
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A. 
3

14
. B. 

5

14
. C. 

3

7
. D. 

2

7
. 

Câu 170: Gọi S  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6  chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số 

thuộc S , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ bằng. 

A. 
50

81
. B. 

5

9
. C. 

5

18
. D. 

1

2
. 

Câu 171: Chọn ngẫu nhiên 3 số tự nhiên từ tập hợp  1;2;3;...;2019M = . Tính xác suất P  để trong 3 số 

tự nhiên được chọn không có 2 số tự nhiên liên tiếp. 

A. 
677040

679057
P = . B. 

2017

679057
P = . C. 

2016

679057
P = . D. 

1

679057
P = . 

Câu 172: Hai bạn Hoàng và Trung tham gia một buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự. Người tuyển dụng 

đưa cho mỗi bạn một bộ câu hỏi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán 

kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; mỗi bạn chọn 3 phong bì trong 

đó để xác định câu hỏi thi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi thi dành cho hai bạn là như nhau, 

xác suất để 3 câu hỏi Hoàng chọn và 3 câu hỏi Trung chọn có ít nhất 1 câu hỏi giống nhau là 

A. 
7

24
. B. 

17

24
 C. 

19

40
 D. 

21

40
 

 


